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STT MSSV Lớp Ghi chú

1 2005140006 Trần Vũ Quỳnh Anh 05DHTP3

2 2005150177 Nguyễn Thị Hồng Ân 06DHTP3 K0074

3 2022150030 Lê Thị Huỳnh Ân 06DHDB2

4 2022150052 Từ Thị Mỹ Chi 06DHDB2

5 2005150109 Huỳnh Minh Chí 06DHTP4

6 2005140077 Lý Dự 05dhtp2 h0021

7 2022150111 kiên thị von đa 06đhđb3

8 2005150013 Dương Văn Đáng 06dhtp1

9 2005140055 Nguyễn Tấn Đạt 05DHTP2 H0014

10 2005150315 Vũ Tuấn Đạt 06DHTP5

11 2005140055 Nguyễn Tấn Đạt 05DHTP2 H0011

12 2022140345 Phạm Văn Đông 05DHDB2

13 2005140109 nguyễn thị giang 05dhtp2 h0028

14 2022130141 Ngô Nguyễn Nhật Hà 04DHDB2 C0259

15 2022150153 Đinh Nguyên Cẩm Hà 06DHDB3

16 2022150151 nguyễn thị thu hằng 06đhđb3

17 2005140129 Nguyễn Thị Hồng Hân 05DHTP5

18 2022130156 Nguyễn Thị Thu Hiền 04DHDB2 C0227

19 2005140169 Tăng Thị Hiếu 05DHTP5 H0247

20 2022150122 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 06DHDB2

21 2005150149 Huỳnh Nhật Hoà 06DHTP5

22 2005150400 Nguyễn Quang Huy 06DHTP5

23 2005140222 Đỗ Thị Thu Huyền 05DHTP4

24 2001140323 Phạm Gia Hưng 05DHTP5
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STT MSSV Lớp Ghi chúHọ và tên

25 3005150049 Huỳnh Thị Thu Hương 15cdtp M0016

26 2005150018 Nguyễn Thị Mỹ Hường 06DHTP2 K0010

27 2005150319 Đỗ Đình Khoa 06DHTP5

28 2022140342 Trần Duy Khuyên 05DHDB2

29 2005150158 Nguyễn Khánh Lâm 06DHTP5

30 2005130075 Nguyễn Châu Ngọc Linh 04DHTP1 C0184

31 2022140071 Trần thị mỹ Linh 05dhdb2

32 2005150145 Trần Thị Kim Linh 06DHTP4 K0102

33 2005150385 Đào Quang Lộc 06DHTP4

34 2005130151 lê thị hồng lựu 04dhtp2 c0057

35 2005150122 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06DHTP4 K0018

36 3005150039 PHẠM THỊ HỒNG MAI 15CDTP M0020

37 2005140304 Phan Văn Mạnh 05DHTP2 H060

38 2022140343 Hồ Thị Hằng Nga 05DHDB2

39 2005150003 Nguyễn Thị Thu Ngân 06DHTP3 K0110

40 2005130404 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc 04DHTP5 C0301

41 2022140097 Nguyễn thị thanh Nguyên 05DHĐB2 H0259

42 2005140357 Vũ Kim Nguyên 05dhtp3

43 2005140366 Nguyễn Thị Nhàng 05dhtp1 H0078

44 2005130188 Nguyễn Trần Diệu Nhi 04DHTP2 C0079

45 2022140107 Nguyễn Đào Quỳnh Như 05DHDB1 H0240

46 2022150002 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06DHDB2

47 2005140383 Nguyễn Thị Quỳnh Như 05DHTP2 H0084

48 2005150349 Trần Sĩ Phong 06DHTP3

49 2005140442 Nguyễn Thị Thanh Phượng 05DHTP3 H0215

50 2005150268 Nguyễn Thị Phượng 06DHTP4

51 2005150117 Nguyên Thị Liên Phượng 06DHTP4 K125

52 2005150304 Nguyễn Thị Trúc Quyên 06DHTP2 K0128
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53 2022150048 Đỗ Khánh Quyên 06DHDB2

54 2022150192 Trương Thị Tường Quyên 06DHDB2 K0127

55 2022130178 Nguyễn Thị Quyển 05DHDB1 KHÔNG

56 2005150405 TRƯƠNG ĐẠI TÍN 06DHTP3

57 2305140016 Nguyễn Văn Tới 04DHLTP

58 2022150179 Lê Thị Thanh Tuyền 06DHDB2

59 2005150080 Nguyễn Thị Tuyết 06DHTP6 K0163

60 2005150161 Lê Thị Thiên Thanh 06DHTP2 K0040

61 2005150221 Lê Thị Kim Thanh 06DHTP3 K0135

62 2022150038 phạm thị ngọc thanh 06đhđb3

63 2005150292 Phan Thị Hoài Thảo 06DHTP6

64 2005150129 Nguyễn Thị Thu Thảo 06DHTP4 K0139

65 2005140494 Nguyễn Hồng Thắm 05dhtp3

66 2005140548 Huỳnh Quốc Thiện 05DHTP2 H0134

67 2022150005 Đinh Thị Kim Thơ 06DHDB2 K0164

68 2022150095 Hoàng Thị Thơ 06DHDB1

69 2005150242 Nguyễn Ngọc Thúy 06DHTP4

70 2022150036 Nguyễn Cao Thụy Uyên 06DHDB1

71 2004150223 Nguyễn Thị Thanh Thư 06DHHH2

72 2022150106 Võ Thị Trang 06DHDB3

73 2005150265 Vũ Hải Triều 06DHTP4

74 2005150358 Đoàn Thị Thanh Trúc 06DHTP4 K0159

75 2005150121 Nguyễn Thị Thanh Vân 06DHTP4

76 2005150008 Đinh Thúy Vy 06DHTP4

77 2022150117 Phạm Thị Hoài Xinh 06DHDB2

78 2028160456 Lương Ngọc Hoa Xuân 07DHDD2

79 2005140754 Nguyễn Thị Hải Yến 05DHTP6 H0234

80 2022140193 Trần Hoàng Yến 05DHDB2
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